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TIẾT 45
ÔN DỊCH, THUỐC LÁ
PHẦN 1:
- Học sinh đọc văn bản, chú thích trong SGK trang 118, 119, 120, 121
- Học sinh soạn câu hỏi 1, 2, 3, 4 trong SGK trang 121, 122 vào vở bài soạn 
PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:
Tiết 45:   Văn bản                   ÔN DỊCH, THUỐC LÁ
							(Theo Nguyễn Khắc Viện)
1. Đọc – Hiểu chú thích
(SGK/ 121)
1. Đọc – Hiểu văn bản
1. Thông báo nạn dịch của thuốc lá
Ôn dịch thuốc lá... nặng hơn cả AIDS
( So sánh, nêu vấn đề trực tiếp)
· Nhấn mạnh hiểm họa to lớn của nạn dịch này.
2. Tác hại của việc hút thuốc lá
a. Đối với người hút
· Viêm họng, viêm phế quản
· Viêm phổi -> ung thư phổi
· Huyết áp cao, tắc nghẽn động mạch, nhồi máu cơ tim
b. Đối với người xung quanh
· Mắc bệnh như người hút
· Gây ngộ độc thai nhi, sinh con suy yếu, sinh non
· Nêu gương xấu
c. Đối với xã hội
· Ảnh hưởng ngày giờ công, tốn kém
· Gây tệ nạn xã hội, trộm cắp, ma túy
( Ví dụ cụ thể, lập luận chặt chẽ, thuyết phục)
· Tác hại rất nghiêm trọng, ghê gớm.
3. Giải pháp và kiến nghị
· Phạt nặng những người vi phạm
· Cấm hút thuốc lá nơi công cộng
· Tuyên truyền cho mọi người biết về tác hại của thuốc lá
· Cấm quảng cáo thuốc lá trên báo chí, truyền hình
· Kêu gọi mọi người chống lại.
· Lời kêu gọi thiết thực, ý nghĩa.
II. Tổng kết		
Ghi nhớ (SGK trang 122)
III. Luyện tập
[bookmark: _Hlk81259511]PHẦN 3: 
Khuyến khích học sinh viết đoạn văn nêu suy nghĩ về tác hại của hút thuốc lá.
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[bookmark: _Hlk87604449]ĐỀ VĂN THUYẾT MINH VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH
PHẦN 1:
Học sinh đọc kiến thức, xem các câu hỏi tìm hiểu SGK trang 137, 138, 139, 140
PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:
Tiết 46. 47: 				ĐỀ VĂN THUYẾT MINH 
VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH
I. Tìm hiểu bài
1. Đề văn thuyết minh
(Xem 12 đề  SGK trang 137, 138)
Nhận xét:
· Hình thức: Đề ngắn gọn, rõ ràng
· Nội dung: 
+ Đối tượng: phong phú
+ Phạm vi: trong cuộc sống
2. Cách làm bài văn thuyết minh
Ví dụ: Tìm hiểu bài văn “Xe đạp” (SGK trang 138, 139)
A. Tìm hiểu đề:
Đối tượng thuyết minh: xe đạp
B. Dàn bài:
a. Mở bài: (đoạn1) Giới thiệu chiếc xe đạp
b. Thân bài: (đoạn 2, 3, 4, 5, 6)
· Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của xe đạp.
· Lợi ích, công dụng
c. Kết bài: (đoạn 7) Nhấn mạnh vị trí xe đạp trong tương lai.
C. Phương pháp thuyết minh
· Nêu định nghĩa
· Dùng số liệu
· Liệt kê
· Phân loại
II. Bài học
Ghi nhớ (SGK trang 140)
III. Luyện tập
[bookmark: _Hlk84108247]Khuyến khích học sinh tự làm bài 1, 2 SGK trang 140
PHẦN 3: 
Khuyến khích học sinh hoàn tất phần Luyện tập vào SGK trang 140


















TIẾT 48                    
[bookmark: _Hlk87605963]LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
PHẦN 1:
Học sinh đọc kiến thức, xem các câu hỏi tìm hiểu SGK trang 144, 145
PHẦN 2:
Học sinh ghi bài vào tập Bài học:
Tiết 48:       LUYỆN NÓI: THUYẾT MINH VỀ MỘT THỨ ĐỒ DÙNG
I. Chuẩn bị ở nhà
Đề bài: Thuyết minh một trong những đồ dùng sau: bút bi, áo dài Việt Nam, nón lá, đồng hồ, mắt kính.
1. Yêu cầu: Trỉnh bày được các đặc điểm của đối tượng
2. Dàn ý chung:
a. Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh
b. Thân bài:
· Nguồn gốc xuất xứ của đồ dùng
· Cấu tạo, chủng loại
· Công dụng, lợi ích
· Cách sử dụng và bảo quản
· Ý nghĩa, vai trò của đối tượng trong đời sống con người
c. Kết bài: Khẳng định lại vị trí, giá trị của đối tượng
II. Luyện nói trên lớp
· HS luyện nói theo dàn ý chuẩn bị.
· Nói rõ, to, dễ hiểu.
	 PHẦN 3: 
Học sinh tập luyện nói: Thuyết minh về đối tượng đã gợi ý trong đề trên.
________________________HẾT________________________
